
 

BÁO GIẢNG KHỐI 5 - THÁNG 10 
HOÀ HỢP 

(28/09/2026 - 30/10/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

5 28/9 - 2/10 

Đọc: Trước cổng trời 
Luyện từ và câu:Từ đồng nghĩa 
Viết:Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh 
Đọc:Kì diệu rừng xanh 
Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh (tiếp 
theo) 
Đọc mở rộng/ Nghe – ghi: Tóm tắt bản tin "Giờ Trái 
Đất" 
Văn CB: Dùng từ đồng nghĩa có lợi gì? 

6 5/10 - 9/10 

Đọc: Hang Sơn Đoòng - Những điều kì thú 
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa 
Viết: Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả phong 
cảnh 
Đọc: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long 
Viết: Quan sát phong cảnh 
Nói và nghe: Bảo tồn động vật hoang dã 
Văn CB: Củng cố cách nói đồng nghĩa 

7 12/10 - 16/10  

Đọc: Mầm non 
Luyện từ và câu​ : Từ đa nghĩa 
Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh 
Đọc: Những ngọn núi nóng rẫy 
Viết: Viết đoạn văn tả phong cảnh 
Đọc mở rộng/ Nghe - ghi: Tóm tắt bản tin "Thiên 
đường của các loài động vật hoang dã"  
Văn CB: Luyện tập cách nói đồng nghĩa 

8 19/10 - 23/10 

Đọc: Bài ca về mặt trời 
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đa nghĩa 
Viết: Viết bài văn tả phong cảnh 
Đọc: Xin chào, Xa-ha-ra​  
Viết: Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả phong cảnh 
Nói và nghe: Cảnh đẹp thiên nhiên 
Văn CB: Luyện tập cách dùng đồng nghĩa 

9  26/10 - 30/10 Ôn tập và đánh giá giữa học kì 1​  

 



 

TOÁN 

5 28/9 - 2/10 

Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 2) 
Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 3) 
Bài 11. So sánh các số thập phân (Tiết 1) 
Bài 11. So sánh các số thập phân (Tiết 2) 
Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân 
(Tiết 1) 

6 5/10 - 9/10 

Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân 
(Tiết 2) 
Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân 
(Tiết 3) 
Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 1) 
Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 2) 
Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 1) 

7 12/10 - 16/10  

Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 2) 
Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (Tiết 1) 
Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (Tiết 2) 
Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 1) 
Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 2) 

8 19/10 - 23/10 

Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị 
đo đại lượng (Tiết 1) 
Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị 
đo đại lượng (Tiết 2) 
Bài 18. Luyện tập chung (Tiết 1) 
Bài 18. Luyện tập chung (Tiết 2) 
Bài 19. Phép cộng số thập phân (Tiết 1) 

9  26/10 - 30/10 

Bài 19. Phép cộng số thập phân (Tiết 2) 
Bài 20. Phép trừ số thập phân (Tiết 1) 
Bài 20. Phép trừ số thập phân (Tiết 2) 
Bài 21. Phép nhân số thập phân (Tiết 1) 
Bài 21. Phép nhân số thập phân (Tiết 2) 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

5 28/9 - 2/10 
Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc 3 
Bài 6. Vương quốc Phù Nam  
Bài 7. Vương quốc Chăm-pa 2 
Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc 
Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long 

6 5/10 - 9/10 

7 12/10 - 16/10  

8 19/10 - 23/10 

9  26/10 - 30/10 

KHOA HỌC 

5 28/9 - 2/10 Bài 5. Sự biến đổi hoá học của chất 
Bài 6. Ôn tập chủ đề Chất 
Bài 13. Sinh sản của thực vật có hoa 
Bài 14. Sự phát triển của cây con 
Bài 15. Sinh sản của động vật 

6 5/10 - 9/10 
7 12/10 - 16/10  
8 19/10 - 23/10 
9  26/10 - 30/10 

 



 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

5 28/9 - 2/10 

*BEEHIVE 
Unit 2. The seasons 
Review Lesson 3 (WB - pages 20,21) 
Lesson 4. Story (SB - pages 24,25) 
Practice Lessons 4 (WB - pages 22-24) 
Lesson 6. Writing focus (SB - page 28) 
*CAMB  
Flyers 2 - Test 1 
Listening Part 3,4 (pages 6-9) 

6 5/10 - 9/10 

*BEEHIVE 
Unit 2. The seasons 
Practice Lesson 6 (WB - page 25) 
Review Unit 2 (SB - pages 29; WB - pages 26,27) 
Unit 3. The environment 
Lesson 1. Words (SB - pages 32,33; WB - page 28) 
*CAMB 
Flyers 2 - Test 1 
Listening Part 5; Reading & Writing Part 1(pages 
10,11) 

7 12/10 - 16/10  

*BEEHIVE 
Unit Quiz 1 
Unit 3. The environment 
Lesson 2. Grammar (SB - pages 34,35; WB - page 
30) 
Review Lesson 1&2 (WB - page 29-31) 
Lesson 3. Words and Grammar (SB - pages 36,37) 
Lesson 5. Skills and Culture (SB - pages 40-41) 

8 19/10 - 23/10 

*BEEHIVE 
Unit 3. The environment 
Review Lesson 3 (WB - pages 32,33) 
Lesson 4. Story (SB - pages 38,39) 
Lesson 6. Writing focus (SB - page 42) 
Project (SB - page 43) 
*CAMB  
Flyer Platform 

9  26/10 - 30/10 

*BEEHIVE 
Unit 3. The environment 
Practice Lessons 4&5 (WB - pages 34,36) 
Practice Lesson 6 (WB - page 37) 
Review Unit 3 (SB - pages 43; WB - pages 38,39) 
Unit 4. A trip to the theatre 
Lesson 1. Words (SB - pages 44-45; WB - page 40) 
*M&S 
Food & Nutrition 
The Food Groups (pages 20,21) 

 



 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

1  Lỡ nổi nóng? Hãy bình tĩnh lại! 

2  Thay đổi như một chú sâu bướm 

3  
 Luyện tập chương 1: Trở thành phiên bản tốt     
nhất của chính mình 

4  Ôn tập giữa học kỳ 1 
5  Giới thiệu chương 2: Tôn trọng lẫn nhau 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

5 28/09 - 02/10 Bản quyền nội dung thông tin 

6 05/10 - 09/10 
- Tìm hiểu thiết kế 
- Thiết kế sản phẩm: Làm nhà đồ chơi bằng que gỗ 
- Tiết 1 

7 12/10 - 16/10 - Ôn tập về Table trong Word và văn bản dạng cột 
- Header, Footer và định dạng Style 

8 19/10 - 23/10 Thực hành soạn thảo văn bản và xuất bản tài liệu 

9 26/10 - 30/10 Thiết kế sản phẩm: Làm nhà đồ chơi bằng que gỗ - 
Tiết 2,3 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

1 
28/9 - 

3/10/2026 

Bài: Đi đều vòng bên trái 
- 1 hàng dọc đi đều vòng bên trái 
- Bài tập gập bụng 

2 5 - 10/10/2026 

Bài: Đi đều vòng bên trái 
- Ôn tập: 1 hàng dọc đi đều vòng bên trái 
- Nhiều hàng dọc đi đều vòng bên trái 
- Bài tập lật bánh xe 

3 
12 - 

17/10/2026 

Bài: Đi đều vòng sau bên phải 
- 1 hàng dọc đi đều vòng sau bên phải 
- Bài tập chống đẩy 

4 
19 - 

24/10/2026 

Bài: Đi đều vòng sau bên phải 
- Ôn tập: 1 hàng dọc đi đều vòng sau bên phải 
- Nhiều hàng dọc đi đều vòng sau bên phải 
- Bài tập chạy 30m 

5 
26 - 

31/10/2026 

Bài: Đi đều vòng sau bên trái 
- 1 hàng dọc đi đều vòng sau bên trái 
- Trò chơi mèo đuổi chuột 

BƠI-LẶN 

5 28/9 - 2/10 Thực hành phương pháp ép tim thổi ngạt 
6 5/10 - 9/10 Hoàn thiện kiểm tra phương pháp ép tim thổi ngạt 
7 12/10 - 16/10  Ôn tập nín thở - Lặn xa 
8 19/10 - 23/10 Nín thở - Lặn xa vượt ngưỡng 
9  26/10 - 30/10 Nín thở - Lặn xa vượt ngưỡng 

SINH TỒN 

5 28/9 - 2/10 
Rèn luyện đức tính để thích nghi với môi trường 
học tập mới  

6 5/10 - 9/10 Khảo sát ý kiến khách hàng 
7 12/10 - 16/10  Kinh doanh hiệu quả 

 



 

8 19/10 - 23/10 Kế hoạch kinh doanh của lớp 
9  26/10 - 30/10 Khảo sát ý kiến khách hàng 

VÕ THUẬT 

1 
28/9 - 

3/10/2026 
Ôn Tập bài Quyền số 5 (45 động tác) 

2 5 - 10/10/2026 Học bài quyền số 5 - đoạn 3: động tác 11 đến 15 

3 
12 - 

17/10/2026 
Học bài quyền số 5 - đoạn 4: động tác 16 đến 20 

4 
19 - 

24/10/2026 
Học bài quyền số 5 - đoạn 5: động tác 21 đến 25 

5 
26 - 

31/10/2026 
Ôn Tập 

ÂM NHẠC 

1 28/9 - 
3/10/2026 

- Hoà tấu bài đọc nhạc số 1 "ABC song" trên nhạc cụ 
Organ 

2 5 - 10/10/2026 
 CHỦ ĐỀ 2: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG 
- Học hát bài: "Lý đất giồng" 

3 12 - 
17/10/2026 

- Ôn tập bài hát: "Lý đất giồng" kết hợp gõ đệm 
- Thường thức âm nhạc: Đàn nhị 
- Vận dụng - sáng tạo 

4 19 - 
24/10/2026 

 CHỦ ĐỀ 3: BAY VÀO TƯƠNG LAI 
- Học hát bài: "Bay vào tương lai" 
- Lý thuyết âm nhạc: nhịp 2/4 

5 26 - 
31/10/2026 

- Ôn tập bài hát: "Bay vào tương lai" kết hợp gõ đệm 
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2: "Jingle Bells" 

MỸ THUẬT 

1 
28/9 - 

3/10/2026 

Tìm hiểu hình tượng anh hùng dân tộc trong tác 
phẩm mỹ thuật 

2 5 - 10/10/2026 Mô phỏng hình tượng anh hùng dân tộc bà Triệu 

3 
12 - 

17/10/2026 
Mô phỏng hình tượng anh hùng Võ Thị Sáu 

4 19 - 
24/10/2026 

Thiết kế món đồ lưu niệm và trang trí bằng hình 
tượng anh hùng dân tộc 

5 
26 - 

31/10/2026 
Vẽ tranh: Quang cảnh trường em (T1,2) 
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